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                 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021  

(Kèm theo Thông báo số:   17   /TB-HĐTD ngày   09    tháng 11 năm 2021  

cúa Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)                                        
 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

 năm sinh 

Trình 

độ CM 

Ngành đào 

tạo 
Vị trí đăng ký dự thi 

Ưu 

tiên 

Điểm 

thi 

Ghi 

chú 

1 C16001 Lâm Ngọc Bình 17/09/1983 ĐH Biên đạo múa  Giảng viên (hạng III)   68.0   

2 C16002 Nguyễn Thị Kim Bích 02/09/1986 ĐH Kế toán Hành chính quản trị  76.0  

3 C16003 Nguyễn Thị Kim Dung 12/03/1992 ĐH Luật Hành chính quản trị  83.0  

4 C16004 Vũ Văn Lượng 06/02/1985 ĐH 
Quản trị kinh 

doanh 
Hành chính quản trị  66.0  

5 C16005 Kim Thị Ánh Minh 16/07/1977 ĐH Kế toán Hành chính quản trị  84.0  

6 C16006 Hồ Thị Phương Hiền 19/05/1983 ĐH Kế toán  Kế toán   85.0   

7 C16007 Giang Thị Nhài 18/09/1993 ĐH Kế toán Kế toán  92.0  

8 C16008 Nguyễn Văn Tài 25/11/1980 ĐH Kế toán Kế toán  95.0  

9 C16009 Nguyễn Thị Thúy Hà 02/07/1982 ĐH Tin học  Thiết bị thí nghiệm CTB  91.0   

10 C16010 Nguyễn Văn Tiến 05/10/1979 ĐH Tin học Thiết bị thí nghiệm 
CNC 

ĐHH 
77.0  

11 C16011 Trần Thị Thu Hương 25/07/1987 CĐ Điều dưỡng Y tế  53.5  

12 C16012 Nguyễn Thị Thu Yến 26/09/1982 ĐH Thư viện  Thư viện   82.5  

13 C16013 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/10/1997 ĐH Luật Quản lý HSSV/ Giáo vụ  91.0  

14 C16014 Kim Thị Thu Hiền 10/10/1989 ĐH Luật Quản lý HSSV/ Giáo vụ  80.0  

15 C16015 Trần Phương Ly 28/02/1984 ĐH Kế toán Quản lý HSSV/ Giáo vụ  75.0  

16 C16016 Tạ Thị Phước 09/10/1996 ĐH Luật Quản lý HSSV/ Giáo vụ  37.5  

17 C16017 Trần Bích Thủy 16/06/1988 ĐH 
Tài chính ngân 

hàng 
Quản lý HSSV/ Giáo vụ  80.0  

18 C16018 Nguyễn Thị Thu Thủy 08/07/1988 ĐH Luật Quản lý HSSV/ Giáo vụ  Vắng  

 


